
DANH MỤC TÀI LIỆU ÔN TẬP 

TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC LÀM VIỆC TẠI BỆNH VIỆN NĂM 2023  
 

(Kèm theo Thông báo  số 820 /KH-BVĐKT ngày 08 tháng 9 năm 2023                                                 

của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình) 

  
 

 

1. Vị trí việc làm: Bác sĩ đa khoa (y khoa), Bác sĩ Răng Hàm Mặt, Bác sĩ 

Y học dự phòng (Trình độ Đại học trở lên) 
 

1. Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010; Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Viên chức số 52/2019/QH14 ngày 25/11/2019;  

2.  Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 15/2023/QH15 ngày 09/01/2023; 

3.  Luật Bảo hiểm y tế số 25/2008/QH12 ngày 14/11/2008; 

4. Luật số 46/2014/QH13 ngày 13/6/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật bảo hiểm y tế; 

5. Thông tư số 07/2014/TT-BYT ngày 25/02/2014 của Bộ Y tế Quy định về 

Quy tắc ứng xử trong công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ sở 

y tế; 

6. Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 của liên 

Bộ Y tế và Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sĩ, bác 

sĩ y học dự phòng, y sĩ; 

           7. Thông tư số 16/2018/TT-BYT ngày 20 tháng 7 năm 2018 của Bộ Y tế quy 

định về Kiểm soát nhiễm khuẩn trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; 

 8. Thông tư số 03/2022/TT-BYT ngày 26/04/2022 của Bộ Y tế sửa đổi, bổ 

sung một số quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành 

Y tế (chỉ lấy phần bác sĩ); 

9. Thông tư số 51/2017/TT-BYT ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng 

Bộ Y tế về việc Hướng dẫn phòng, chẩn đoán và xử trí phản vệ. 

10. 12 Điều Y đức ban hành theo Quyết định số 2088/BYT-QĐ ngày 

6/11/1996 của Bộ trưởng Bộ Y tế; 

11. Quyết định số 01/2008/QĐ-BYT ngày 21/01/2008 của Bộ trưởng Bộ Y 

tế về việc ban hành Quy chế Cấp cứu, Hồi sức tích cực và Chống độc. 

2. Vị trí việc làm: Điều dưỡng (trình độ Cao đẳng trở lên):  

1. Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010; Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Viên chức số 52/2019/QH14 ngày 25/11/2019;  

2. Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 15/2023/QH15 ngày 09/01/2023; 

3. Thông tư số 07/2014/TT-BYT ngày 25/02/2014 của Bộ Y tế Quy định về 

Quy tắc ứng xử trong công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ sở 

y tế; 
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4. Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV của liên Bộ Y tế và Bộ 

Nội vụ ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y (chỉ lấy phần Điều dưỡng); 

5. Thông tư số 51/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ Y tế về việc 

hướng dẫn phòng, chẩn đoán và xử trí phản vệ; 

6. Thông tư số 16/2018/TT-BYT ngày 20/7/2018 của Bộ Y tế Quy định về 

Kiểm soát nhiễm khuẩn trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; 

 7. Thông tư số 31/2021/TT-BYT ngày 28/12/2021 của Bộ Y tế Quy định 

hoạt động điều dưỡng trong bệnh viện; 

 8. Thông tư số 03/2022/TT-BYT ngày 26/04/2022 của Bộ Y tế sửa đổi, bổ 

sung một số quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành 

Y tế (chỉ lấy phần Điều dưỡng); 

 9. 12 Điều Y đức ban hành theo Quyết định số 2088/BYT-QĐ ngày 

6/11/1996 của Bộ trưởng BYT; 

 10. Quyết định số 1352/QĐ-BYT ngày 21/4/2012 của Bộ Y tế ban hành 

Chuẩn năng lực cơ bản điều dưỡng Việt Nam. 

3. Vị trí việc làm: Kỹ thuật Xét nghiệm y học (Trình độ Đại học trở lên); 

Kỹ thuật hình ảnh y học (Trình độ Cao đẳng trở lên);  

1. Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010; Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Viên chức số 52/2019/QH14 ngày 25/11/2019;  

          2.  Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 15/2023/QH15 ngày 09/01/2023; 

3. Thông tư số 07/2014/TT-BYT ngày 25/02/2014 của Bộ Y tế Quy định về 

Quy tắc ứng xử trong công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ sở 

y tế; 

4. Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của liên Bộ Y tế 

và Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y (chỉ lấy phần Kỹ thuật y); 

5. Thông tư số 16/2018/TT-BYT ngày 20/7/2018 của Bộ Y tế quy định về 

kiểm soát nhiễm khuẩn trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; 

6. Thông tư số 20/2021/TT-BYT ngày 26/11/2021 của Bộ Y tế quy định về 

quản lý chất thải y tế trong phạm vi khuôn viên cơ sở y tế;  

7. Thông tư số 03/2022/TT-BYT ngày 26/04/2022 của Bộ Y tế sửa đổi, bổ 

sung một số quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y 

tế (chỉ lấy phần Kỹ thuật y); 

8. 12 Điều Y đức ban hành kèm theo Quyết định số 2088/BYT-QĐ ngày 

6/11/1996 của Bộ trưởng Bộ Y tế; 
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9. Riêng Chuyên ngành Xét nghiệm Y học bổ sung thêm: Nghị định số 

103/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về đảm bảo an toàn sinh 

học tại phòng xét nghiệm. 

4. Vị trí việc làm: Kỹ sư hoặc cử nhân Công nghệ thông tin (trình độ 

Đại học trở lên):  

1. Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010; Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Viên chức số 52/2019/QH14 ngày 25/11/2019;  

2. Luật Công nghệ thông tin số 67/2006/QH11ngày 29/6/2006; 

3. Luật An ninh mạng số  24/2018/QH14 ngày 12/6/2018; 

4. Nghị định số 71/2007/NĐ-CP ngày 03/5/2007 của Chính phủ quy định chi 

tiết và hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Công nghệ thông tin; 

5. Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022  của Chính phủ quy định về 

việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi 

trường mạng; 

6. Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về quản lý, 

cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng; 

7. Thông tư số 07/2014/TT-BYT ngày 25/02/2014 của Bộ Y tế Quy định về 

Quy tắc ứng xử trong công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ sở 

y tế; 

8. Thông tư số 24/2014/TTLT-BKHCN-BNV ngày 01/10/2014 của liên Bộ 

Khoa học công nghệ và Bộ Nội vụ quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp của viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ; 

9. Thông tư số 53/2014/TT-BYT ngày 29/12/2014 của Bộ Y tế quy định 

điều kiện hoạt động y tế trên môi trường mạng; 

10. Thông tư số 54/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ Y tế ban hành bộ 

tiêu chí ứng dụng công nghệ thông tin tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. 

11. Thông tư số 46/2018/TT-BYT ngày 28/12/2018 của Bộ Y tế quy định hồ 

sơ bệnh án điện tử 

5. Vị trí việc làm: Kỹ sư Vật lý hoặc Hạt nhân (trình độ Đại học trở lên) 

1. Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010; Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Viên chức số 52/2019/QH14 ngày 25/11/2019; 

2. Thông tư số 07/2014/TT-BYT ngày 25/02/2014 của Bộ Y tế Quy định về 

Quy tắc ứng xử trong công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ sở 

y tế;  

3. Thông tư số 24/2014/TTLT-BKHCN-BNV ngày 01/10/2014 của liên Bộ 

Khoa học công nghệ và Bộ Nội vụ quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp của viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ; 
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4. Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BKHCN –BYT ngày 09/6/2014 của 

liên Bộ Khoa học công nghệ và Bộ Y tế quy định đảm bảo an toàn bức xạ trong y tế; 

5. Thông tư số 22/2014/TT-BKHCN ngày 25/8/2014 của Bộ Khoa học công 

nghệ quy định về quản lý chất thải phóng xạ và nguồn phóng xạ đã qua sử dụng. 

6. Quyết định số 45/2010/QĐ-TTg ngày 14/6/2010 của Thủ tướng Chính 

phủ ban hành Quy chế hoạt động kiểm soát hạt nhân. 

6. Vị trí việc làm: Kỹ sư Kỹ thuật y sinh (Trình độ Đại học trở lên);                  

Cao đẳng Kỹ thuật y sinh hoặc Thiết bị y tế (Trình độ Cao đẳng) 

1. Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010; Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Viên chức số 52/2019/QH14 ngày 25/11/2019;  

  2. Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 của Chính phủ về quản lý 

trang thiết bị y tế. 

          3. Nghị định số 07/2023/NĐ-CP ngày 03/3/2023 của Chính phủ về sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 của Chính 

phủ về quản lý trang thiết bị y tế. 

  4. Thông tư số 19/2012/TT-BKHCN ngày 08/11/2012 của Bộ Khoa học và 

công nghệ Quy định về kiểm soát và bảo đảm an toàn bức xạ trong chiếu xạ nghề 

nghiệp và chiếu xạ công chúng. 

  5. Thông tư số 24/2013/TT-BKHCN ngày 30/9/2013 của Bộ Khoa học và 

công nghệ Quy định về hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện 

đo, chuẩn đo lường.  

6. Thông tư số 07/2014/TT-BYT ngày 25/02/2014 của Bộ Y tế Quy định về 

Quy tắc ứng xử trong công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ sở 

y tế; 

  7. Thông tư số 28/2015/TT-BKHCN ngày 30/12/2015 của Bộ Khoa học và 

công nghệ ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với thiết bị chụp X- quang 

tổng hợp dùng trong y tế”.  

  8. Thông tư số 02/2016/TT-BKHCN ngày 25/3/2016 của Bộ Khoa học và 

công nghệ ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với thiết bị chụp cắt lớp vi 

tính dùng trong y tế”.  

  9. Thông tư số 08/2019/TT-BYT ngày 31/5/2019 của Bộ Y tế hướng dẫn 

tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế. 

10. Thông tư số 24/2014/TTLT-BKHCN-BNV ngày 01/10/2014 của liên Bộ 

Khoa học công nghệ và Bộ Nội vụ quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp của viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ; 
 

7. Vị trí việc làm: Dược sĩ (Trình độ Cao đẳng trở lên) 

           1. Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010; Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Viên chức số 52/2019/QH14 ngày 25/11/2019;  

            2. Luật Dược số 105/2016/QH13 ngày 06/4/2016. 
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            3. Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017 của Chính phủ Quy định 

chi tiết một số điều và biện pháp thi hành của Luật Dược. 

            4. Nghị định số 131/2020/NĐ-CP ngày 02/11/2020 của Chính phủ Quy 

định về tổ chức, hoạt động Dược lâm sàng của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. 

    5. Thông tư số 22/2011/TT-BYT ngày 10/6/2011 của Bộ Y tế Qui định tổ 

chức và hoạt động khoa dược bệnh viện;  

    6. Thông tư số 23/2011/TT-BYT ngày 10/6/2011 của Bộ Y tế Hướng dẫn 

sử dụng thuốc trong các cơ Sở Y tế có giường bệnh; 

 7. Thông tư số 07/2014/TT-BYT ngày 25/02/2014 của Bộ Y tế Quy định về 

Quy tắc ứng xử trong công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ sở 

y tế; 

   8. Thông tư liên tịch số 27/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của 

liên tịch Bộ Y tế và Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp 

Dược; 

   9. Thông tư số 08/2021/TT-BYT ngày 25/6/2021 của Bộ Y tế ban hành 

Nguyên tắc đạo đức hành nghề dược; 

   10.  Thông tư số 03/2022/TT-BYT ngày 26/04/2022 của Bộ Y tế sửa đổi, bổ 

sung một số quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành 

Y tế (chỉ lấy phần Dược). 

  11. Thông tư số 15/2011/TT-BYT ngày 19 tháng 4 năm 2011 của Bộ Y tế 

quy định về tổ chức và hoạt động của cơ sở bán lẻ thuốc trong bệnh viện. 

 

 

 
 

     
                                                  

 

 

 

 

 

 

        
        


